
STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/ Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh khác ( nếu có)

Ghi
chú

1 Phạm Tiến Biên 000457/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Giám đốc bệnh viện;
Bác sĩ khoa Ngoại

tổng hợp

2 Vũ Văn Hải
000155/ĐB-CCHN;

1196/QĐ-SYT

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội;
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tim
mạch, siêu âm tim

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phó Giám đốc; Bác
sĩ khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

3 Nguyễn Tiến Triển 0001155/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa gây mê
hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phó Giám đốc; Bác
sĩ khoa Gây mê phẫu

thuật

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

4 Trần Đức Nghĩa 000495/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nhãn khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phó Giám đốc; Bác
sĩ khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Chiều từ 17h10 đến 19h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 11h00'; Chiều từ 14h00 đến 18h00'.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số:          /CV-BVT Điện Biên, ngày 04 tháng 3 năm 2024

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Điện Biên

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

2. Địa chỉ: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 (Các ngày trong tuần)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
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5 Võ Thị Ninh 000132/ĐB-CCHN Bác sĩ đa khoa
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Trưởng phòng
Kế hoạch tổng hợp

6 Đỗ Phương Thảo 003000/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Phòng Kế hoạch

tổng hợp

7 Trần Thu Huyền 639/CCHN-D-SYT-ĐB
Nhà thuốc, Quầy thuốc; Tủ thuốc Trạm
y tế xã

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Phòng Kế hoạch
tổng hợp; Khoa

Dược

8 Nguyễn Lệ Xuân 000340/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Phòng Kế hoạch

tổng hợp

9 Trần Duy Hùng
002389/ĐB-CCHN;

280/QĐ-SYT
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội;
Chuyên ngành ung bướu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Phó trưởng
phòng Quản lý chất
lượng; Bác sĩ khoa

Ung bướu, khoa
Chẩn đoán hình ảnh,
khoa Ngoại tổng hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
NgàyT7, CN, nghỉ phép: Sáng từ 07h00' đến 12h30';
Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

10 Lại Thị Dung 002394/ĐB-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm cơ bản
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Phòng Quản
lý chất lượng, Khoa

Xét nghiệm

11 Nguyễn Phương Anh 002600/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Phòng Quản
lý chất lượng, Khoa
Phục hồi chức năng

12 Phạm Hồng Hảo 002496/ĐB-CCHN  Khám chữa bệnh chuyên khoa sản
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Phòng Quản lý chất

lượng

13 Lê Thị Tuyến 000334/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Phòng Quản lý chất

lượng

14 Nguyễn Thị Hiên 000046/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 8, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phó Trưởng
Phòng Công tác xã

hội

15 Đỗ Thị Hoàn 000475/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 9, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Hộ sinh
Phòng Công tác xã

hội
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16 Đặng Thị Tú Loan 000417/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Trưởng phòng điều
dưỡng

17 Tống Thị Thanh Bình 000413/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phó trưởng phòng
Điều Dưỡng; Điều

dưỡng khoa Gây mê
phẫu thuật

18 Nguyễn Thị Ngát 000291/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phó trưởng phòng
Điều Dưỡng

19 Cao Thị Mỹ 000916/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phòng Điều dưỡng

20 Trần Thị Hoài 000489/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phòng Điều dưỡng

21 Phạm Thị Khánh Cao đẳng điều dưỡng
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phòng Điều dưỡng

22 Bùi Thị Tâm 192/ĐB-CCHND

(1)Doanh nghiệp sản xuất thuốc; (2)
Doanh nghiệp sản xuất vác xin, sinh
phẩm; (3) hợp tác xã, hộ kinh doanh cá
thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y; (4)
Doanh nghiệp bán buôn thuốc; (5)
Doanh nghiệp bán buôn vác xin, sinh
phẩm y tế; (6) Nhà thuốc; (7)  Quầy
thuốc; (8) Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập
khẩu thuốc; (9) Doanh nghiệp làm dịch
vụ kiểm nghiệm thuốc; (10) doanh
nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc; (11)
doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vác
xin, sinh phẩm y tế, (12) Doanh nghiệp
làm dịch vụ kiểm nghiệm vác xin, sinh
phẩm y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Trưởng khoa Dược

23 Nguyễn Việt Hùng 268/CCHN-D-SYT-ĐB

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y
tế xã; cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc cổ
truyền, phụ trách công tác dược lâm
sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Phó trưởng khoa

Dược
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24 Lường Xuân Thuỷ 131/ĐB-CCHND

(1)Doanh nghiệp sản xuất thuốc; (2)
Doanh nghiệp sản xuất vác xin, sinh
phẩm; (3) hợp tác xã, hộ kinh doanh cá
thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y; (4)
Doanh nghiệp bán buôn thuốc; (5)
Doanh nghiệp bán buôn vác xin, sinh
phẩm y tế; (6) Nhà thuốc; (7)  Quầy
thuốc; (8) Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập
khẩu thuốc; (9) Doanh nghiệp làm dịch
vụ kiểm nghiệm thuốc; (10) doanh
nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc; (11)
doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vác
xin, sinh phẩm y tế, (12) Doanh nghiệp
làm dịch vụ kiểm nghiệm vác xin, sinh
phẩm y tế

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

25 Đỗ Thị Thảo 342/ĐB-CCHND

(1)Doanh nghiệp sản xuất thuốc; (2)
Doanh nghiệp sản xuất vác xin, sinh
phẩm; (3) hợp tác xã, hộ kinh doanh cá
thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y; (4)
Doanh nghiệp bán buôn thuốc; (5)
Doanh nghiệp bán buôn vác xin, sinh
phẩm y tế; (6) Nhà thuốc; (7)  Quầy
thuốc; (8) Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập
khẩu thuốc; (9) Doanh nghiệp làm dịch
vụ kiểm nghiệm thuốc; (10) doanh
nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc; (11)
doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vác
xin, sinh phẩm y tế, (12) Doanh nghiệp
làm dịch vụ kiểm nghiệm vác xin, sinh
phẩm y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

26 Ngô Thị Kim Dung 116/CCHN-D-SYT-ĐB

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y
tế xã; cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc cổ
truyền, phụ trách công tác dược lâm
sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ Khoa Dược,
tăng cường Phòng
Vật tư thiết bị y tế

27 Phạm Thị Thu Hà 117/CCHN-D-SYT-ĐB

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y
tế xã; cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc cổ
truyền, phụ trách công tác dược lâm
sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

28 Lò Thị Khiên 177/CCHN-D-SYT-ĐB

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y
tế xã; cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc cổ
truyền, phụ trách công tác dược lâm
sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

29 Nguyễn Thị Hồng Vân 620/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã.
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược
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30 Nguyễn Thị Hương 619/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã.
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

31 Phạm Thị Hạnh 621/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã.
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

32 Nguyễn Thanh Tú 324/CCHN-D-SYT-ĐB

Cơ sở bán thuốc; Nhà thuốc; Quầy
thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã; Cơ sở bán
lẻ dược liệu; Thuốc dược liệu; Thuốc cổ
truyền.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

33 Hà Thị Hải 592/CCHN-D-SYT-ĐB
Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc Trạm
y tế xã.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

34 Vũ Thị Yến 405/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã.
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

35 Nguyễn Thanh Thủy 681/CCHN-D-SYT-ĐB
Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc Trạm
y tế xã.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

36 Tòng Thị Nhó 381/CCHN-D-SYT-ĐB
Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc Trạm
y tế xã.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

37 Nguyễn Sỹ Kiên 396/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã. Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Khoa Dược

38 Phạm Hải Thoa 133/CCHN-D-SYT-ĐB

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y
tế xã; cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc cổ
truyền, phụ trách công tác dược lâm
sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Phòng Vật tư thiết bị

y tế

39 Triệu Thị Hiền 310/CCHN-D-SYT-ĐB
Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y
tế xã; cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc cổ
truyền,

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Phòng Vật tư thiết bị

y tế

40 Lò Kim Oanh 71/ĐB-CCHND

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản
xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ
dược liệu; Hợp tác xã hộ kinh doanh cá
thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y ,
thuốc từ dược liệu; Cơ sở bán lẻ thuốc
chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược
liệu; Đại lý bán vacxin, sinh phẩm y tế;
quầy thuốc; Đại lý bán thuốc của doanh
nghiệp; Tủ thuốc trạm y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Dược sĩ
Phòng Vật tư thiết bị

y tế

41 Trần Hải Phong 000244/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức
cấp cứu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Trưởng Khoa
Cấp cứu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.
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42 Lò Văn Quyết
000679/ĐB-CCHN;

624/QĐ-SYT
Khám chữa bệnh chuyên khoa nội;
Khám chữa bệnh hồi sức tích cực cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Cấp cứu

43 Trần Anh Đức 003021/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Cấp cứu

44 Nguyễn Thành Chung  000300/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và Hồi
sức cấp cứu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng Khoa
Thận nhân tạo

45 Đỗ Minh Châu 000518/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng Trưởng
Khoa Cấp cứu

46 Cao Thị Xuân Hương 002815/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu

47 Đặng Thị Hồng Minh 000380/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu

48 Lò Hải Long 000367/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu

49 Nguyễn Bá Ngọc 000466/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu

50 Nguyễn Thị Kim Chung 000342/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu

51 Lò Văn Hoàng 003184/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu

52 Nguyễn Hải Hiền 000560/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu

53 Trương Thị Dung 0002033/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu

54 Giàng Thủy Tinh 003113/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu
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55 Nguyễn Ngọc Thành 000303/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu

56 Trần Quang Hưng 000496/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu

57 Nguyễn Thị Hương Giang 000175/ĐB-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Trưởng
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

58 Trần Thanh Thủy Nhân 000311/ĐB-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Phó trưởng
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

59 Vũ Thị Ngọc 0001753/ĐB-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

60 Vũ Văn Quảng 003259/ĐB-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

61 Nguyễn Thị Phương Thảo
003273/ĐB-CCHN;

700/QĐ-SYT
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội;
Chẩn đoán hình ảnh cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

62 Nông Việt Dũng 003201/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

63 Nguyễn Văn Xuân 000161/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Trưởng

Khoa Chẩn đoán
hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.
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64 Phạm Thanh Tùng 002337/ĐB-CCHN KTV chẩn đoán hình ảnh
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

65 Lê Văn Thắng
000279/ĐB-CCHN;

1201/QĐ-SYT
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh; Thực
hiện kỹ thuật chụp cộng hưởng từ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

66 Hoàng Đức Minh 002684/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

67 Nguyễn Kông Thùy
000159/ĐB-CCHN;

1195/QĐ-SYT
KTV chẩn đoán hình ảnh; Kỹ thuật chụp
cộng hưởng từ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

68 Nông Sỹ Nguyên 000185/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên XQ
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 20h00'.

69 Vũ Anh Hùng 000160/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên XQ
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

70 Hoàng Văn Thịnh 000312/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

71 Dương Văn Chí 000944/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

72 Nguyễn Mạnh Quyết 000176/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

73 Vũ Hồng Phong 001423/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh
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74 Trần Công Định 003317/ĐB-CCHN Chuyên khoa kỹ thuật hình ảnh Y học
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

75 Bùi Đức Phương 000196/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Trưởng
Khoa CTCH - Bỏng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

76 Nguyễn Đức Thế 000314/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Phó trưởng
Khoa CTCH - Bỏng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
NgàyT7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

77 Vi Thanh Hải 0001493/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Phó trưởng
Khoa CTCH - Bỏng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

78 Mào Văn Sơn 000525/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa CTCH - Bỏng

79 Lê Xuân Thái 003085/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
 Khoa CTCH - Bỏng

80 Cà Văn Cương 002407/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa CTCH - Bỏng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

81 Ngô Thị Thuý Huệ 000298/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng Trưởng
Khoa CTCH - Bỏng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

82 Trần Xuân Cương 000287/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

83 Phạm Thị Hương 000289/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng
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84 Nguyễn Sỹ Thanh 000164/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
NgàyT7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

85 Vũ Thị Duyên 000295/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

86 Bùi Văn Quỵnh 000275/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

87 Lò Thị Hồng 000277/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

88 Đỗ Xuân Huyền 000345/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

89 Nguyễn Văn Hùng 000278/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN,  nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

90 Nguyễn Thị Nhàn 000522/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

91 Nguyễn Đình Tú 000935/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

92 Nguyễn Thị Kim Tuyến 003542/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

93 Nguyễn Thị Thanh Xuân 003181/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng
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94 Đặng Thị Thu Thảo 003186/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

95 Nguyễn Thị Thùy Ly 002924/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

96 Lê Thị Ánh Phương 003510/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5 thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa CTCH - Bỏng

97 Lê Nguyên Lượng 000199/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên ngành Gây mê
hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
Gây mê phẫu thuật

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h30' đến 13h30'; Chiều từ
17h00 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 11h30'; Chiều từ 14h00 đến 20h00'.

98 Phan Hồng Hiệp 0001985/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên ngành Gây mê
hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Phó trưởng
khoa

Gây mê phẫu thuật

99 Trần Đại Lâm 000456/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Gây mê - Hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Gây mê phẫu

thuật

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

100 Phạm Duy Hoàng 000455/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa gây mê
hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Gây mê phẫu

thuật

101 Lê Thị Trung Anh 003458/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Gây mê phẫu

thuật

102 Đinh Thị Hoàng Anh 000939/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng Trưởng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

103 Lương Đức Toàn 0001982/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

104 Phạm Quang Khải 000399/ĐB-CCHN KTV CK GMHS
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Gây mê phẫu

thuật

105 Bùi Thị Ánh 000370/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

106 Nguyễn Thị Thùy 000406/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật
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107 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 000400/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

108 Khổng Vũ Đông 000363/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

109 Trịnh Thùy Ninh 0001968/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

110 Nguyễn Bích Ngọc 000343/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

111 Đào Thị Thanh Huyền 000391/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

112 Đặng Thị Nguyên 000362/ĐB-CCHN KTV CK GMHS
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Gây mê phẫu

thuật

113 Sùng Ly Biên 000914/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

114 Nguyễn Lai Thu Hà 000389/ĐB-CCHN KTV chuyên khoa GMHS
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Gây mê phẫu

thuật

115 Phạm Thị Thảo 000390/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

116 Trần Anh Chiến 002920/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Gây mê phẫu

thuật

117 Bùi Thị Hòa 000301/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

118 Cao Khánh Linh 003179/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

119 Nguyễn Thị Huệ 000561/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

120 Phạm Thị Minh Hằng 003509/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật

121 Bùi Việt Hòa 0035799/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Gây mê phẫu

thuật
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122 Nguyễn Thế Dũng 000106/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên ngành Hồi sức
cấp cứu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
 phó trưởng khoa

HSTC và chống độc

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

123 Dương Văn Ninh
 002398/ĐB-CCHN;

48/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh chuyên khoa nội; Chẩn
đoán và điều trị bệnh nhân hồi sức tích
cực

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa HSTC và

chống độc

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày  T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

124 Hồ Duy Khánh 002806/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức
cấp cứu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa HSTC và

chống độc

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày  T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

125 Ngô Ngọc Bách 003283/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa HSTC và

chống độc

126 Đặng Thị Phượng 000356/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa HSTC và

Chống độc

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

127 Nguyễn Thị Chuyện 0001041/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa HSTC và

chống độc

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

128 Phạm Thị Vân 000220/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa HSTC và

chống độc

129 Ngô Thùy Vân 003188/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa HSTC và

chống độc

130 Lò Thị Nhi 0001900/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa HSTC và

chống độc
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131 Quàng Văn Hương 000305/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa HSTC và

chống độc

132 Lê Dũng Thành 000310/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa HSTC và

chống độc

133 Bùi Thị Dung 002708/ĐB-CCHN
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa HSTC và

chống độc

134 Lê Thị Kim Dung 000123/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa HSTC và

chống độc

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

135 Mai Thị Hương 000437/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa HSTC và

chống độc

136 Lò Văn Cường 000296/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa HSTC và

chống độc

137 Nguyễn Thị Mai 000834/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
Khám bệnh; Bác sĩ

khoa Chẩn đoán hình
ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h10' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ 07h00' đến
12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

138 Hán Thị Thanh Thảo 0001042/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
khoa

Khám bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h10' đến 12h00'; Chiều từ
17h10 đến 20h00'.
Nghỉ T7, CN, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ 08h00' đến
12h00'; Chiều từ 14h00 đến 20h00'.

139 Phạm Thị Bích Ngọc 002502/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Khám bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h10' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Nghỉ T7, CN, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ 07h00' đến
12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

140 Phạm Thị Thư 002994/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Khám bệnh
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141 Nguyễn Thị Thanh Hằng 003460/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Khám bệnh

142 Lường Thị Hà 000348/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng Trưởng
Khoa Khám bệnh

143 Chu Thị Bích 000138/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Khám bệnh

144 Phạm Thị Thuý 000308/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Khám bệnh

145 Lò Thị Phượng 000346/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Khám bệnh

146 Phạm Thị Thanh Nga 000945/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Khám bệnh

147 Nguyễn Thị Hồng 000319/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Khám bệnh

148 Nguyễn Thị Hồng Nhung 003182/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Khám bệnh

149 Lò Thị Bình 000419/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Khám bệnh

150 Lê Ngọc Anh 003610/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 6h30' đến 11h00'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Khám bệnh

151 Tạ Văn Hiền 000467/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Trưởng khoa
Khoa Kiểm soát

nhiễm khuẩn

152 Lê Văn Dụ 000941/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phó trưởng
Khoa Kiểm soát

nhiễm khuẩn
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153 Nông Thị Thanh Phượng 000412/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng Trưởng
Khoa Kiểm soát

nhiễm khuẩn

154 Vừ Thị Mỷ 000341/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Kiểm soát

nhiễm khuẩn

155 Lò Văn Hải 000546/ĐB-CCHN
Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Kiểm soát

nhiễm khuẩn

156 Phạm Thị Ngân 000930/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Kiểm soát

nhiễm khuẩn

157 Lường Thị Sim 002856/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ khoa
Dinh dưỡng tiết chế

158 Nguyễn Thị Ánh Hồng 000286/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
khoa

Dinh dưỡng tiết chế

159 Nguyễn Thị Thúy Hà 000151/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
- Tim mạch

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
Khoa Lão - Tim

mạch; Bác sĩ khoa
Chẩn đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

160 Trần Thu Hiền 000461/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
khoa

Khoa Lão - Tim
mạch

161 Nguyễn Công Dương 002393/ĐB-CCHN  KCB chuyên khoa Nội tim mạch
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Lão - Tim

mạch, Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

162 Đặng Việt Long
002540/ĐB-CCHN;

59/QĐ-SYT
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội; Siêu
âm tim cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Khoa Lão -
Tim mạch, Phòng Kế

hoạch tổng hợp,
Khoa Chẩn đoán

hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

163 Phan Kim Xuyến 002785/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Lão - Tim

mạch

164 Đàm Huyền Trang 003560/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Lão - Tim

mạch
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165 Hoàng Thị Thủy 000428/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch

166 Hà Thị Thúy 000313/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch

167 Lý Thị Hướng 000425/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch

168 Nguyễn Thị Quỳnh Liên 000434/ĐB/CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch

169 Nguyễn Thị Lý 000519/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Phụ trách ĐD
Khoa Lão - Tim

mạch

170 Hoàng Thị Hiền 000281/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch

171 Nguyễn Thị Hiền 000476/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch

172 Tạ Ngọc Tâm 0001910/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch

173 Bạc Thị Hòa
003505/ĐB-CCHN

Theo quy định tại Điều 6, Thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch

174 Nguyễn Hữu Sơn
000540/ĐB-CCHN

Theo quy định tại Điều 6, Thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch
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175 Vũ Thị Hồng Vân
003252/ĐB-CCHN

Theo quy định tại Điều 6, Thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch

176 Nguyễn Thị Tú 003132/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Lão - Tim

mạch

177 Nguyễn Minh Tuấn 0001881/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
khoa Mắt; phụ trách

khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h'; Chiều từ
17h05 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 20h00'.

178 Nguyễn Thị Lưu  000746/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa mắt
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h'; Chiều từ
17h05 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 20h00'.

179 Phạm Quang Trung 0001094/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa mắt
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Mắt

180 Nguyễn Quang Nam 000388/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h'; Chiều từ
17h05 đến 21h00'.
Nghỉ T7, CN, nghỉ bù, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ:
Sáng từ 08h00' đến 20h00'.

181 Đỗ Thế Hiển 000938/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Mắt

182 Hồ Thị Lam 000937/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Mắt

183 Nguyễn Thị Hạnh 002539/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Mắt

184 Lưu Thị Hiền 000402/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Mắt

185 Lê Quý Tình 000462/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
 Ngoại Tổng hợp



19

186 Hoàng Công Tới 000460/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
khoa

Ngoại Tổng hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h00'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 20h00'.

187 Trần Hoàng 002395/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Ngoại Tổng

hợp

188 Vũ Ngọc Hà 002790/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Ngoại Tổng

hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h00'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
NgàyT7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 20h00'.

189 Ngô Văn Công 002530/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa ung bướu
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Ngoại Tổng

hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h00'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày  T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 20h00'.

190 Lương Tiến Dũng 002352/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Ngoại tổng

hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h00'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 20h00'.

191 Cà Văn Phú 003262/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Ngoại Tổng

hợp

192 Hà Thị Hồng Sáng 000414/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

193 Trình Văn Hoàn 002380/ĐB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy đinh tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h00'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày  T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 20h00'.

194 Nguyễn Thị Thanh Huệ 000398/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

195 Nguyễn Văn Phúc 002999/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h00'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 20h00'.



20

196 Tòng Thị Trung Oanh 000361/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

197 Dương Thị Tuyết 000190/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

198 Nguyễn Thị Yến 000440/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

199 Trương Thị Vân 000339/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

200 Nguyễn Thị Lan Anh 000504/ĐB-CCHN
Theo quy điịnh tại Điều 6, Thông tư

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

201 Vũ Thùy An 002809/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

202 Đặng Thị Minh Nguyệt 000383/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

203 Nguyễn Thị Thảo 000915/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

204 Nguyễn Thị Hằng Nga 003338/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

205 Nguyễn Thị Viên 002817/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

206 Đặng Thị Thùy Trang 003507/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Tổng

hợp

207 Mai Thị Tâm 000206/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên ngành nhi khoa
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng Khoa
Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h00'; Chiều từ
17h05 đến 22h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 22h00'.
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208 Đỗ Thị Lan Hương 000442/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên ngành nhi khoa
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
Khoa Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h00'; Chiều từ
17h05 đến 22h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 22h00'.

209 Lại Thị Cúc 000453/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h00'; Chiều từ
17h05 đến 22h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 22h00'.

210 Lò Văn Cương 001234/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h00'; Chiều từ
17h05 đến 22h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 22h00'.

211 Phạm Thị Kim Chi 002379/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Nhi

212 Phạm Cẩm Tú 003260/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Nhi

213 Vũ Thị Hồng Nhung 000919/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Nhi

214 Nguyễn Thị Hạnh 000307/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

215 Trần Thị Tuyết Mai 0001790/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

216 Tạ Thị Thanh Huyền 002383/ĐB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy đinh tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

217 Nguyễn Thị Phương Thuý 002382/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

218 Phạm Văn Đông 002381/ĐB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy đinh tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

219 Bùi Thị Kim Cúc 000942/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

220 Nguyễn Thị Hằng 000926/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi
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221 Đặng Thị Thu Huyền 000925/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

222 Ngô Thủy Mận 000929/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

223 Lưu Thị Duyên 000921/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

224 Hoàng Thị Tiến 000932/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

225 Nguyễn Thị Hồng Lương 002377/ĐB-CCHN
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

226 Hoàng Thị Phấn 000928/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

227 Nguyễn Thị Thúy 000416/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

228 Hà Thị Hiền Thương 002819/ĐB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy đinh tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

229 Lê Quỳnh Trang 003511/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

230 Lường Thị Nhung 0035821/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nhi

231 Nguyễn Hồng Loan 000153/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
Nội A

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

232 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
002915/ĐB-CCHN;

182/QĐ-SYT
Khám chữa bệnh đa khoa; Khám chữa
bệnh chuyên khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Nội A

233 Hoàng Thị Ngân 002801/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Nội A
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234 Đào Văn Tùng 003268/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Nội A, Khoa

Lão - Tim mạch

235 Đỗ Thị Minh 000934/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Nội A

236 Phạm Thị Hồng Hải 000315/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội A

237 Vũ Thị Sửu 000438/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội A

238 Lê Thị Thủy 000332/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội A

239 Trần Thị Thu Hiền 000349/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội A

240 Phạm Thị Ngọc Huyền 000423/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội A

241 Phạm Thị Hoài Thương 003563/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội A

242 Trịnh Xuân Trường 000186/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
tổng hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
Nội tổng hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

243 Vũ Lan Phương 000441/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó khoa
Nội tổng hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

244 Lê Thị Liễu 000133/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Nội tổng hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.
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245 Nguyễn Huy Tân 002399/ĐB-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ Khoa Nội
tổng hợp, Khoa Chẩn

đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 18h30'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

246 Lê Thị Ngọc Ánh 003456/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Nội tổng hợp

247 Trần Thị Thu Hảo 000330/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Nội tổng hợp

248 Mai Thị Hương 003284/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp

249 Bùi Thị Hải Diện 000949/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp

250 Nguyễn Văn Hải 0001912/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp

251 Đinh Minh Tuấn 003189/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp,
Phòng Quản lý chất

lượng

252 Trần Thị Nhàn 002543/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp

253 Nguyễn Thị Thùy 000479/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp

254 Nguyễn Tiến Dũng 0001043/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp

255 Trần Thị Tuyết Nhung 000378/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp

256 Nguyễn Thị Thanh 000333/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp
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257 Nguyễn Thị Toàn 000294/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp

258 Lương Thị Ngân 000432/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp

259 Trần Ngọc Trung 003106/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp

260 Lê Văn Thanh 000126/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
Khoa Phục hồi chức
năng; Bác sĩ Khoa

Khám bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

261 Nguyễn Minh Hải  002498/ĐB-CCHN Chuyên khoa Phục hồi chức năng
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Phục hồi chức

năng

262 Nguyễn Thị Xuân 002804/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Phục hồi chức

năng

263 Nguyễn Thị Lan  000351/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Phục hồi chức

năng

264 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 000950/ĐB-CCHN KTV vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hồi chức

năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

265 Phạm Minh Trang 002371/ĐB-CCHN KTV vật lý trị liệu
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hồi chức

năng

266 Trần Thị Thu Phương 002372/ĐB-CCHN Chuyên khoa Phục hồi chức năng
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hồi chức

năng

267 Nguyễn Thị Duyên 0001889/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Phục hồi chức

năng

268 Lê Thị Hồng 000147/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Phục hồi chức

năng
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269 Trần Thị Thu Hằng 000924/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Phục hồi chức

năng

270 Đỗ Thị Lý 003210/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hồi chức

năng

271 Ngô Việt Hùng 003230/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hồi chức

năng

272 Nguyễn Trọng Việt 000071/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Răng - Hàm - Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
Răng hàm mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 22h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 22h00'.

273 Đinh Ngọc Tú

002495/ĐB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Răng - Hàm - Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Răng Hàm Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 22h00'.
Ngày T7, CN,  nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 22h00'.

274 Ngô Thị Thu Hiền 002493/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Răng - Hàm - Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Răng Hàm Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 22h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 22h00'.

275 Sùng Minh Tùng 003502/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Răng - Hàm - Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Răng hàm mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 22h00'.
Ngày  T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 22h00'.

276 Nguyễn Thị Bích Ngọc 003183/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Răng hàm mặt

277 Phạm Thị Nguyệt Nga 000943/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Răng hàm mặt

278 Trần Thị Kim Ngân 000245/ĐB-CCHN KTV chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Răng hàm mặt

279 Nguyễn Văn Tiến 003506/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Răng hàm mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 22h00'.
Ngày  T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 22h00'.
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280 Ngô Thị Nhung 000043/ĐB-CCHN

Khám chữa bệnh chuyên ngành phụ sản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng Khoa
Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h30' đến 13h30'; Chiều từ
17h00 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 11h30'; Chiều từ 14h00 đến 20h00'.

281 Vừ Thị Kim Phương 000177/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên ngành sản phụ
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
Khoa Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h30' đến 13h30'; Chiều từ
17h00 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 11h30'; Chiều từ 14h00 đến 20h00'.

282 Lù Thị Thanh Tuyền 0002103/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa sản
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
Khoa Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h30' đến 13h30'; Chiều từ
17h00 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 11h30'; Chiều từ 14h00 đến 20h00'.

283 Đào Thị Minh Hạnh 000024/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên ngành sản phụ
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h30' đến 13h30'; Chiều từ
17h00 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 11h30'; Chiều từ 14h00 đến 20h00'.

284 Nguyễn Đình Tuân 003400/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên ngành sản phụ
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Sản

285 Nguyễn Nguyệt Nga 003459/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên ngành sản phụ
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Sản

286 Hoàng Thị Thu Hà  000054/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 9, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh trưởng
Khoa Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h30' đến 13h30'; Chiều từ
17h00 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép: Sáng từ 08h00' đến
11h30'; Chiều từ 14h00 đến 20h00'.

287 Nguyễn Thị Hải 0001984/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 8, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

288 Phạm Phương Thanh 0001967/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 8, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

289 Đặng Thị Liên 0001498/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 8, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản
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290 Trần Thị Hường 0001815/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 8, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

291 Nguyễn Mai Lan 0001983/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 8, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

292 Trần Thị Kim Oanh 0001970/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 8, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h30' đến 13h30'; Chiều từ
17h00 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 11h30'; Chiều từ 14h00 đến 20h00'.

293 Nguyễn Thanh Phượng 000255/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 8, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

294 Nguyễn Thị Thúy Nga 002402/ĐB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy đinh tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Sản

295 Nguyễn Thị Doan 000867/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 9, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

296 Nguyễn Thị Nhung 000472/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 9, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

297 Lê Thị Ngọc Thanh 000474/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 9, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

298 Trần Thị Thu Hiền 003219/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Sản

299 Lò Thị Thưởng 000531/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 9, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

300 Đinh Thị Thu Thảo 003180/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Sản

301 Nguyễn Thị Quyên 002561/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Sản
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302 Đặng Thị Thanh Vân 003504/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 8, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

303 Lò Thị Bích Sinh 001391/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 9, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

304 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 001412/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 9, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Nữ hộ sinh
Khoa Sản

305 Hà Mạnh Cường
000173/ĐB-CCHN;

482/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai
mũi họng; Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình
Tai Mũi Họng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng Khoa
Tai mũi họng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Chiều từ 17h05 đến 19h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00 đến 18h00'

306 Đinh Ngọc Tuấn 000280/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai
mũi họng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
Khoa Tai mũi họng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h05 đến 13h25'. Chiều từ
17h05 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00 đến 21h00'

307 Nguyễn Quang Thái 003285/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
tổng hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Tai mũi họng

308 Bùi Thị Hải Anh 002401/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa ung bướu
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Tai mũi họng

309 Hoàng Thị Thuý Trinh 000320/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Tai Mũi Họng

310 Nguyễn Thượng Anh 000366/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tai Mũi Họng

311 Trần Thị Minh Tuyết 002585/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tai Mũi Họng

312 Sùng Thị Mái 003178/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tai Mũi Họng

313 Nguyễn Mạnh Thìn 000324/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tai Mũi Họng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Chiều từ 17h05 đến 19h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00 đến 18h00'
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314 Vì Thị Tính 000515/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tai Mũi Họng

315 Nguyễn Thị Giang 000322/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tai Mũi Họng

316 Nguyễn Ngọc Trình 002397/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
 Khoa Thận nhân tạo

317 Điêu Văn Diên  000157/ĐB-CCHN  Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
 Khoa Thận nhân tạo

318 Trần Trọng Thắng 000304/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
 Khoa Thận nhân tạo

319 Bùi Văn Hải 000290/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa Thận nhân tạo

320 Nguyễn Minh Hải  000355/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa Thận nhân tạo

321 Nguyễn Thị Thương 000302/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa Thận nhân tạo

322 Nguyễn Thị Thủy  000297/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa Thận nhân tạo

323 Vì Văn Trọng 001015/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa Thận nhân tạo

324 Lương Quý Toàn 0001899/ĐB-CCHN
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Thận nhân tạo

325 Trần Thị Thơm 0001861/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
 Khoa Thận nhân tạo

326 Bùi Quang Thắng 000451/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa chuyên khoa
Hồi sức cấp cứu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
khoa

Khoa Bệnh nhiệt đới

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00' ( 02 buổi/ tuần)



31

327 Đỗ Tiến Lập 002499/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa truyền
nhiễm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Bệnh nhiệt đới

328 Hoàng Thị Hồng Thơm 002783/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa Truyền
nhiễm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Bệnh nhiệt đới

329 Nguyễn Thị Đông Lan 003462/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Bệnh nhiệt

đới; Bác sĩ khoa UB

330 Nguyễn Thị Kim Ngân 000920/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Bệnh nhiệt đới

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 11h00', chiều từ 14h00' đến 19h00'.

331 Chu Thanh Huệ 000415/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Bệnh nhiệt đới

332 Đỗ Văn Bắc 000520/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Bệnh nhiệt đới

333 Lê Thị Hồng 000192/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Bệnh nhiệt đới

334 Vũ Thị Vân 000387/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Bệnh nhiệt đới

335 Ngô Thị Vân Anh 000306/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Bệnh nhiệt đới

Từ thứ 2 đến thứ 6:  Chiều từ 17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN: Sáng từ 08h00' đến 11h30', chiều từ
14h00' đến 19h00'.

336 Nguyễn Thị Ninh 003508/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Bệnh nhiệt đới

337 Lường Văn Long 000268/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên ngành thần
kinh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng Khoa
Tâm thần kinh

338 Quàng Thị Khiêm 001646/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên ngành thần
kinh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
Khoa

Tâm thần kinh

339 Hoàng Hương Thủy 002956/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Tâm thần kinh
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340 Hà Thị Châm 000404/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Tâm thần kinh

341 Nguyễn Thị Loan 000350/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tâm thần kinh

342 Hà Thị Phương Dung 000148/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tâm thần kinh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

343 Nguyễn Thị Tình 000337/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tâm thần kinh

344 Trần Thị Khánh Duyên 000347/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 5, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tâm thần kinh

345 Phạm Đức Việt 003107/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Tâm thần kinh

346 Hoàng Thị Minh Nguyệt 000246/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Ung thư, giải phẫu bệnh.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
 Ung bướu, Khoa xét

nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 20h00'.

347 Nguyễn Thị Huyền
002384/ĐB-CCHN;

228/QĐ-SYT
Khám chữa bệnh chuyên khoa ung
bướu; Chuyên ngành Giải phẫu bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
khoa

Ung bướu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 12h30'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
08h00' đến 20h00'.

348 Lường Văn Bắc 003457/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Ung bướu

349 Nguyễn Thị Na 000947/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Ung bướu

350 Cà Thị Biên 000368/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ung bướu
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351 Nguyễn Đức Duẩn 000144/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ung bướu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

352 Nguyễn Thị Xuyến 001588/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ung bướu

353 Phạm Thị Dung 0001990/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ung bướu

354 Trịnh Thị Hương 000418/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ung bướu

355 Nguyễn Thị Thương 000521/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại Điều 6, thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ung bướu

356 Vũ Ngọc Tùng 003221/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Ung bướu

357 Trần Thị Lịch
000445/ĐB-CCHN;

701/QĐ-SYT
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội;
Chuyên khoa xét nghiệm cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
Xét nghiệm; Giám

đốc TTHHTM

358 Lê Đặng Quỳnh Trang 002400/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm

359 Vi Thị Chung
002392/ĐB-CCHN;

1065/QĐ-SYT
Chuyên khoa xét nghiệm vi sinh cơ bản;
Chuyên khoa Giải phẫu bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

360 Lò Thị Vỉ
002743/ĐB-CCHN;

1130/Q-SYT
Khám chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa
huyết học truyền máu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm

361 Lê Mai Chi 003461/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm

362 Nguyễn Thị Thu Hà 000494/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

KTV trưởng
Khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 21h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Từ 07h00'
đến 21h00'.
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363 Đặng Thị Hồng Ngọc 000433/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

KTV Khoa Xét
nghiệm;

Phó Giám đốc TT
HHTM

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

364 Lê Thị Hiền 0001486/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Cử nhân xét nghiệm
Khoa Xét nghiệm

365 Đinh Thị Hương Ly 002388/ĐB-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Cử nhân xét nghiệm
Khoa Xét nghiệm

366 Nguyễn Thị Vân Anh 002695/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Cử nhân xét nghiệm
Khoa Xét nghiệm

367 Phùng Thảo Vy 003125/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Cử nhân xét nghiệm
Khoa Xét nghiệm

368 Trần Thị Bích Ngọc 003126/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Cử nhân xét nghiệm
Khoa Xét nghiệm

369 Trần Thị Trang Mỹ Linh 002390/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Cử nhân kỹ thuật xét
nghiệm

Khoa Xét nghiệm

370 Trần Huy Nam 002391/ĐB-CCHN KTV xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Xét nghiệm

371 Hà Thị Khanh 000421/ĐB-CCHN KTV CK xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Xét nghiệm

372 Bùi Thanh Loan 0002154/ĐB-CCHN KTV CK xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Xét nghiệm

373 Trần Thị Thái Hà 002934/ĐB-CCHN KTV xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Xét nghiệm

374 Phan Thị Hoa
000512/ĐB-CCHN;

1131/QĐ-SYT
Chuyên khoa xét nghiệm; Kỹ thuật viên
Giải phẫu bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Cử nhân xét nghiệm
Khoa Xét nghiệm

375 Phạm Thị Phương Quỳnh 002378/ĐB-CCHN KTV xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Xét nghiệm

376 Nguyễn Thị Ngọc Hà 002386/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Xét nghiệm



35

377 Bùi Thị Mai Phương 000430/ĐB-CCHN KTV CK xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Xét nghiệm

378 Hoàng Thị Thuý Hằng 002526/ĐB-CCHN KTV CK xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

KTV
Khoa Xét nghiệm

379 Nguyễn Thu Trang 002696/ĐB-CCHN KTV xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 06h30' đến 11h00';
Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Kỹ thuật viên
Khoa Xét nghiệm

380 Nguyễn Trung Thành 0001927/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ trưởng khoa
Y học cổ truyền

381 Nguyễn Thị Thu 000104/ĐB-CCHN Chẩn trị Y học cổ truyền
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ phó trưởng
khoa

Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 11h35' đến 13h25'; Chiều từ
17h05 đến 20h00'.
Ngày T7, CN, nghỉ trực, nghỉ phép, nghỉ lễ: Sáng từ
07h00' đến 12h30'; Chiều từ 13h30 đến 18h30'.

382 Vũ Thị Thanh Tâm 002784/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Bác sĩ
Khoa Y học cổ

truyền; Phòng Kế
hoạch tổng hợp

383 Bùi Thị Duyên 000371/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng trưởng
Khoa Y học cổ

truyền

384 Lương Thị Hường
 002404/ĐB-CCHN;

277/QĐ-SYT

Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ;
Thực hiện các kỹ thuật về YHCT theo
chỉ định của bác sĩ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Y học cổ

truyền

385 Ngô Thị Hòa
0001269/ĐB-CCHN;

278/QĐ-SYT

Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ;
Thực hiện các kỹ thuật về YHCT theo
chỉ định của bác sĩ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Y học cổ

truyền

386 Trần Thị Minh Châu 002818/ĐB-CCHN
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Y học cổ

truyền

387 Phạm Xuân Dương 003187/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 6, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Y học cổ

truyền

388 Phạm Thùy Linh 003581/ĐB-CCHN
Theo Quy định tại điều 5, Thông tư liên
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều
từ 13h30 đến 17h00'.

Điều dưỡng
Khoa Y học cổ

truyền
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STT Họ và tên
Văn bằng

chuyên môn
Vị trí việc làm

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh khác ( nếu có)

Ghi
chú

1 Nguyễn Anh Sơn Tài chính ngân hàng
Phó Trưởng phòng
Kế hoạch tổng hợp

2 Đồng Thị Hồng Nhung Thạc sĩ YTCC
Chuyên viên

Phòng Kế hoạch
tổng hợp

3 Lương Thị Ánh Dương CNYTCC
Chuyên viên

Phòng Kế hoạch
tổng hợp

4 Phạm Huy Tú
BSCKI, Chuyên ngành

da liễu

Bác sĩ
Phòng Kế hoạch

tổng hợp

5 Lù Thị Vân QTVP
 Chuyên viên

Phòng Kế hoạch
tổng hợp

6 Trần Thị Yến Cử nhân Luật
Chuyên viên

Phòng Quản lý chất
lượng

7 Nguyễn Minh Nguyệt Điều dưỡng
Điều dưỡng

Phòng Quản lý chất
lượng

8 Đinh Việt Dũng Kinh tế
Chuyên viên

Phòng Quản lý chất
lượng

9 Lê Thị Thanh Kế toán
Kế toán - Trưởng

phòng Tài chính kế
toán

10 Hoàng Thị Anh Tâm Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

11 Chu Thị Chiên Kinh tế
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

12 Nguyễn Thị Nhàn Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

13 Bùi Quốc Đạt Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

5. Danh sách đăng ký người làm việc

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.
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14 Nguyễn Thị Thanh Bình Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

15 Nguyễn Thị Nhị Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

16 Vũ Thu Hiền Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

17 Tống Văn Tuấn Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

18 Nguyễn Ngọc Dũng Ths. Quản lý kinh tế
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

19 Nguyễn Anh Tuấn Tài chính ngân hàng
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

20 Cà Ngọc Bích Tài chính ngân hàng
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

21 Nguyễn Thị Phương Trang Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

22 Lê Thị Vân Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

23 Đỗ Văn Giang Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

24 Lê Thị Thanh Huyền Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

25 Vũ Thị Trang Nhung Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

26 Nguyễn Thị Hồng Điệp Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

27 Vũ Thị Hồng Thư Cao đẳng Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

28 Phạm Thanh Hải Tài chính ngân hàng
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

29 Lê Thị Dung  Kế toán
Kế toán

Phòng Tài chính kế
toán

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.
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30 Dương Thị Hảo BSCKI YTCC
Bác sĩ trưởng phòng
Tổ chức hành chính

31 Nguyễn Thị Cầm CN Hành chính
Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức hành
chính

32 Trần Huy Hảo CN Hành chính
Nhân viên

Phòng Tổ chức hành
chính

33 Phạm Thanh Thảo QLNN
Nhân viên

Phòng Tổ chức hành
chính

34 Vũ Minh Huyền Dược Sĩ
Nhân viên

Phòng Tổ chức hành
chính

35 Nguyễn Ngọc Mai Quản trị văn phòng
Nhân viên

Phòng Tổ chức hành
chính

36 Nguyễn Minh Tuấn Quản trị kinh doanh
Nhân viên

Phòng Tổ chức hành
chính

37 Hoàng Thị Yến CNTT
Văn thư

Phòng Tổ chức hành
chính

38 Nguyễn Thị Nhiễu CĐ sư phạm
Văn thư

Phòng Tổ chức hành
chính

39 Lò Thị Lan CN Hành chính
Nhân viên

 Phòng Tỏ chức hành
chính

40 Đặng Văn Tiến Điện
Điện nước

Phòng Tổ chức hành
chính

41 Lê Diệu Điện CN
Điện nước

Phòng Tổ chức hành
chính

42 Tạ Văn Tập Điện
Điện nước

Phòng Tổ chức hành
chính

43 Phạm Văn Huy Y sĩ ĐK
Nhân viên

Phòng Tổ chức hành
chính

44 Nguyễn Đức Cảnh Lái xe
Lái xe

Phòng Tổ chức hành
chính

45 Vũ Ngọc Trung Lái Xe
Lái xe

Phòng Tổ chức hành
chính

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.
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46 Nguyễn Hữu Mạnh Lái xe
Lái xe

Phòng Tổ chức hành
chính

47 Nguyễn Hữu Dũng Lái xe
Lái xe

Phòng Tổ chức hành
chính

48 Lò Văn Định Lái xe
Lái xe

Phòng Tổ chức hành
chính

49 Nguyễn Thế Hưng Thạc sĩ Dược
Trưởng phòng

Vật tư thiết bị y tế

50 Nguyễn Tiến Tự
Thạc sĩ

Công nghệ thông tin
Phó trưởng phòng
Vật tư thiết bị y tế

51 Nguyễn Văn Nhiệm Cử nhân Luật
Nhân viên

Phòng Vật tư thiết bị
y tế

52 Trần Thị Thu Trang TBYT
Nhân viên

Phòng Vật tư thiết bị
y tế

53 Lê Đức Kiên TBYT
Nhân viên

Phòng Vật tư thiết bị
y tế

54 Đỗ Tiến Cường TBYT
Nhân viên

Phòng Vật tư thiết bị
y tế

55 Nguyễn Ngọc Tiến Ths CNTT
Ths CNTT

Phòng Vật tư thiết bị
y tế

56 Phan Thanh Bình KS. CNTT
Kỹ sư CNTT

Phòng Vật tư thiết bị
y tế

57 Trần Nam Bình KS. CNTT
Kỹ sư CNTT

Phòng Vật tư thiết bị
y tế

58 Nguyễn Thị Phương Thanh Dược sĩ
Nhân viên

Phòng Vật tư thiết bị
y tế

59 Lương Văn Tư
Cử nhân

Kỹ thuật Y sinh

Nhân viên
Phòng Vật tư thiết bị

y tế

60 Lê Quốc Khánh
Thạc sĩ

 Quản lý kinh tế

Trưởng phòng
Phòng Công tác xã

hội

61 Phạm Thị Thành Y sĩ đa khoa
Nhân viên

Phòng Công tác xã
hội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.
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62 Nguyễn Thị Bưởi Đại học Sư phạm
Nhân viên

Phòng Công tác xã
hội

63 Nguyễn Diệu Linh Trang Cao đẳng CTXH
Nhân viên

Phòng Công tác xã
hội

64 Trần Thị Châm Đại học điều dưỡng
Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng

65 Vừ Đào Hoa N.Hàng
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

66 Vũ Thị Phúc Hộ Lý
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

67 Lù Thị Nga Hộ Lý
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

68 Trần Thị Thanh Hộ Lý
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

69 Đỗ Thị Bích Liên Hộ Lý
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

70 Nguyễn Thị Minh Anh Hộ Lý
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

71 Lê Thị Hải Yến Hộ Lý
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

72 Phan Thị Thuý Hộ Lý
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

73 Đoàn Thị Thanh Hộ Lý
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

74 Trần Thị Ngoan Hộ Lý
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

75 Vàng A Sình Điều dưỡng
Nhân viên

Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.
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76 Tráng Thị Cúc Bác sĩ
Bác sĩ

Khoa Y học cổ
truyền

77 Nguyễn Minh Quang Bác sĩ
Bác sĩ

 Y học cổ truyền

78 Đoàn Thị Kim Oanh Hộ Lý
Hộ lý

Khoa Gây mê phẫu
thuật

79 Nguyễn Thị Hằng Hộ Lý
Hộ lý

Khoa Gây mê phẫu
thuật

80 Nguyễn Quang Khuê Dược Sĩ
Dược sĩ

Khoa Dược

81 Vũ Thành Bách Bác sĩ
Bác sĩ

Khoa Phục hồi chức
năng

82 Phạm Tuấn Thành KTV cao đẳng
Kỹ thuật viên

Khoa Phục hồi chức
năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h30 đến 17h00'.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu VT; KHTH.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

*Ghi chú: Những trường hợp đặc biệt, các cán bộ Bệnh viện sẽ làm thêm, vượt thời gian quy định do yêu cầu chuyên môn.
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